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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 4 - 2023
KHOA LUẬT HỌC PHẬT GIÁO

MÔN: SO SÁNH GIỚI TỲ-KHEO-NI , MÃ LỚP: 517.LH.LAW304.1.T
GIẢNG VIÊN: TT.TS. THÍCH GIÁC DŨNG

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 3 TỪ TIẾT 5 ĐẾN 8 , VĨNH NGHIÊM PHÒNG 1

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1450000062 Nguyễn Quang Kháo T. Sơn Nhật

2 2070000510 Nguyễn Thành Nhân T. Phước Hạnh

3 2150000011 Nguyễn Trọng Bình T. Di Tuyên

4 2250000005 Trịnh Đạt Công T. Nhuận Khương

5 2250000006 Võ Trí Diễm T. Nhuận Tuệ

6 2250000008 Võ Trung Đức T. Chúc Pháp

7 2250000015 Lê Xuân Hân T. Thiện Tánh

8 2250000020 Nguyễn Văn Hiếu T. Nhuận Nghi

9 2250000025 Lê Văn Hưng T. Hạnh Huệ

10 2250000046 Nguyễn Hoàng Nguyện T. Đức Thịnh

11 2250000057 Lê Minh Tài T. Quảng Phát

12 2250000059 Hồ Xuân Thái T. Đồng Thiện

13 2250000063 Nguyễn Thắng T. Nhuận Trí

14 2250000065 Phạm Việt Thành T. Đức Quốc

15 2250000067 Nguyễn Quang Thìn T. Nguyên Thắng

16 2250000078 Trần Cao Vinh T. Nhuận Danh

17 2250000079 Phan Anh Vũ T. Chúc Tịnh

18 2250000086 Phan Văn Đông T. Nguyên Chánh

19 2250000087 Nguyễn Văn Hữu T. Tâm Khai

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


